
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 312 Ba kích N
Radix Morindae 

officinalis

Morinda offcinalis How. - 

Rubiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 525.00

2 1 Bạch chỉ N
Radix Angelicae 

dahuricae

[Angelica dahurica (Fisch. 

ex Hoffm.) Benth.et 

Hook.f.]. - Apiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 79.29

3 295 Bạch thược B
Radix Paeoniae 

lactiflorae

Paeonia lactiflora Pall. - 

Ranunculaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 180.00

4 328 Bạch truật B

Rhizoma 

Atractylodis 

macrocephalae

Atractylodes 

macrocephala Koidz. - 

Asteraceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 318.21

5 141
Bán hạ nam 

(Củ chóc)
N

Rhizoma Typhonii 

trilobati

Typhonium trilobatum 

(L.) Schott. - Araceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 154.08

6 78 Bồ công anh N
Herba Lactucae 

indicae

Lactuca indica L. - 

Asteraceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 80.10

Giá 

thanh 

toán

đồng)
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7 329 Cam thảo B Radix Glycyrrhizae
Glycyrrhiza spp. - 

Fabaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 265.31

8 156 Cát cánh B
Radix Platycodi 

grandiflori

Platycodon grandiflorum 

(Jacq.) A.DC. - 

Campanulaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 235.71

9 171 Câu đằng N
Ramulus cum unco 

Uncariae
Uncaria spp. - Rubiaceae

Trường Thọ Việt Nam Việt Nam
gam 206.19

10 303 Câu kỷ tử B Fructus Lycii
Lycium chinense Mill. - 

Solanaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 212.14

11 315 Cẩu tích N Rhizoma Cibotii
Cibotium barometz (L.) J. 

Sm. - Dicksoniaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 55.71

12 316 Cốt toái bổ N Rhizoma Drynariae

Drynaria fortunei (Kuntze 

ex Mett.) J. Sm.. - 

Polypodiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 92.14

13 17 Cúc hoa B
Flos Chrysanthemi 

indici

Chrysanthemum indicum 

L. - Asteraceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 460.05

14 60 Đại hồi N Fructus Illicii veri
Illicium verum Hook.f. - 

Illiciaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Hà Tây - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 127.55

15 330 Đại táo B
Fructus Ziziphi 

jujubae

Ziziphus jujuba Mill. var. 

inermis (Bunge) Rehd. - 

Rhamnaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 94.90

16 211 Đan sâm B
Radix Salviae 

miltiorrhizae

Salvia miltiorhiza Bunge. - 

Lamiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 227.55



17 331 Đảng sâm N Radix Codonopsis
Codonopsis spp. - 

Campanulaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 287.14

18 35
Dây đau 

xương 
N

Caulis Tinosporae 

tomentosae

Tinospora tomentosa 

(Colebr) - Miers 

Menispermaceae (Colebr)

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 44.95

19 319 Đỗ trọng N Cortex Eucommiae
Eucommia ulmoides Oliv. 

- Eucommiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 157.50

20 37 Độc hoạt B
Radix Angelicae 

pubescentis

Angelica pubescens 

Maxim. - Apiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 172.50

21 296

Đương quy 

(Toàn quy, 

Quy đầu, 

Quy vỹ/quy 

râu)

N
Radix Angelicae 

sinensis

Angelica sinensis (Oliv.) 

Diels - Apiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 387.76

22 298 Hà thủ ô đỏ N
Radix Fallopiae 

multiflorae

Fallopia multiflora 

(Thunb.) Haraldson Syn. 

Polygonum multiflorum 

Thumb)- Polygonaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 185.71

23 197
Hậu phác 

nam 
N

Cortex Cinnamomi 

iners

Cinnamomuni iners 

Reinw.ex Blume - 

Lauraceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 52.50

24 333 Hoài sơn N
Tuber Dioscoreae 

persimilis

Dioscorea persimilis Prain 

et Burkill - Dioscoreaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 105.00

25 115

Hoàng bá 

nam (Núc 

nác) 

N Cortex Oroxyli indici
Oroxylum indicum (L.) 

Kurz. - Bignoniaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 76.07



26 334
Hoàng kỳ 

(Bạch kỳ) 
B

Radix Astragali 

membranacei

Astragalus membranaceus 

(Fisch.) Bunge. var. 

mongholicus (Bunge.) 

P.G. Xiao. - Fabaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 207.14

27 106 Huyền sâm B Radix Scrophulariae
Scrophularia buergeriana 

Miq. - Scrophulariaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 125.36

28 216 Ích mẫu N
Herba Leonuri 

japonici

Leonurus japonicus Houtt. 

- Lamiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 56.29

29 217
Kê huyết 

đằng 
N Caulis Spatholobi

Spatholobus suberectus 

Dunn. - Fabaceae

Trường Thọ Việt Nam Việt Nam
gam 46.39

30 218

Khương 

hoàng/ Uất 

kim

N
Rhizoma et Radix 

Curcumae longae

Curcuma longa L. - 

Zingiberaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 87.86

31 41 Khương hoạt B
Rhizoma et Radix 

Notopterygii

Notopterygium incisum C. 

Ting ex H. T. Chang - 

Apiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 1.069.39

32 281 Kim anh B
Fructus Rosae 

laevigatae

Rosa laevigata Michx. - 

Rosaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 331.63

33 91
Kim ngân 

hoa 
N Flos Lonicerae

Lonicera japonica Thunb. - 

Caprifoliaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 483.87

34 245
Kim tiền 

thảo 
N

Herba Desmodii 

styracifolii

Desmodium styracifolium 

(Osb.) Merr. - Fabaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 61.86

35 181 Lạc tiên N Herba Passiflorae
Passiflora foetida L. - 

Passifloraceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 56.29



36 282 Liên nhục N Semen Nelumbinis
Nelumbo nucifera Gaertn. - 

Nelumbonaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 87.86

37 299 Long nhãn N Arillus Longan
Dimocarpus longan Lour. - 

Sapindaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 209.28

38 133 Mẫu đơn bì B
Cortex Paeoniae 

suffruticosae

Paeonia suffruticosa Andr. 

- Paeoniaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 166.07

39 44 Mộc qua B
Fructus Chaenomelis 

speciosae

Chaenomeles speciosa 

(Sweet) Nakai - Rosaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 137.14

40 45
Ngũ gia bì 

chân chim
N

Cortex Schefflerae 

heptaphyllae

Scheflera heptaphylla (L.) 

Frodin - Araliaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 52.04

41 221 Ngưu tất N
Radix Achyranthis 

bidentatae

Achyranthes bidentata 

Blume - Amaranthaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 135.00

42 124 Nhân trần N
Herba Adenosmatis 

caerulei

Adenosma caeruleum 

R.Br. - Scrophulariaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 65.98

43 323
Nhục thung 

dung 
B Herba Cistanches

Cistanche deserticola 

Y.C.Ma - Orobanchaceae

Mediplantex - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 1.537.11

44 47 Phòng phong B

Radix 

Saposhnikoviae 

divaricatae

Saposhnikovia divaricata 

(Turcz.) Schischk.-

Apiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 515.36

45 184 Phục thần B Poria
Poria cocos (Schw.) Wolf- 

Polyporaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 172.11



46 6 Quế chi N Ramulus Cinnamomi
Cinnamomum sp. - 

Lauraceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 40.21

47 68 Quế nhục N Cortex Cinnamomi
Cinnamomum spp. - 

Lauraceae

Trường Thọ Việt Nam Việt Nam
gam 102.04

48 135 Sinh địa N
Radix Rehmanniae 

glutinosae

Rehmannia glutinosa 

(Gaertn.) Libosch. 

Scrophulariaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 108.16

49 290 Sơn thù B
Fructus Corni 

officinalis

Cornus officinalis Sieb. et 

Zucc. - Cornaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 271.43

50 53 Tần giao B
Radix Gentianae 

macrophyllae

Gentiana macrophylla 

Pall. - Gentianaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 544.29

51 49 Tang chi N Ramulus Mori albae Morus alba L. - Moraceae
Trường Thọ Việt Nam Việt Nam

gam 41.24

52 50 Tang ký sinh N
Herba Loranthi 

gracilifolii

Loranthus gracilifolius 

Roxb.ex.Shult.f. -

Loranthaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 44.95

53 185 Táo nhân N
Semen Ziziphi 

mauritianae

Ziziphus mauritiana 

Lamk. - Rhamnaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 497.14

54 9 Tế tân B
Radix et Rhizoma 

Asari

Asarum heterotropoides 

Fr. Schmidt - 

Aristolochiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 404.08

55 193
Thạch xương 

bồ 
N

Rhizoma Acori 

graminei

Acorus gramineus Soland. 

- Araceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 242.86

56 29 Thăng ma B
Rhizoma 

Cimicifugae

Cimicifuga sp. - 

Ranunculaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 418.37



57 187
Thảo quyết 

minh 
N Semen Cassiae torae Cassia tora L. - Fabaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 39.64

58 54
Thiên niên 

kiện
N

Rhizoma 

Homalomenae 

occultae

Homalomena occulta 

(Lour.) Schott - Araceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 78.37

59 97
Thổ phục 

linh 
N

Rhizoma Smilacis 

glabrae

Smilax glabra Roxb. - 

Smilacaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 103.93

60 301 Thục địa N
Radix Rehmanniae 

glutinosae praeparata

Rehmannia glutinosa 

(Gaertn.) Libosch. Mey.- 

Scrophulariaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 105.00

61 254 Trạch tả N Rhizoma Alismatis

Alisma plantago-aquatica 

L. var. orientale Sam.-

Alismataceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 71.79

62 208 Trần bì N
Pericarpium Citri 

reticulatae perenne

Citrus reticulata Blanco - 

Rutaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 63.21

63 109 Tri mẫu B
Rhizoma 

Anemarrhenae

Anemarrhena 

asphodeloides Bge. - 

Liliaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 209.18

64 327 Tục đoạn N Radix Dipsaci
Dipsacus japonicus Miq. - 

Dipsacaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 180.00

65 256 Tỳ giải N Rhizoma Dioscoreae
Dioscorea tokoro Makino - 

Dioscoreaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 79.29

66 56 Uy linh tiên B
Radix et Rhizoma 

Clematidis

Clematis chinensis 

Osbeck - Ranunculaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 322.45



67 189 Viễn chí B Radix Polygalae
Polygala spp. - 

Polygalaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Thành Phát - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 923.47

68 137 Xích thược B Radix Paeoniae
Paeonia veitchii Lynch. - 

Paeonicaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trường Xuân - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 166.07

69 226 Xuyên khung N
Rhizoma Ligustici 

wallichii

Ligusticum wallichii 

Franch. - Apiaceae

Công ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 246.43

70 258 Ý dĩ N Semen Coicis
Coix lachryma-jobi L. - 

Poaceae

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bắc Ninh - Việt 

Nam

Việt Nam

gam 87.76


